BÀI VIẾT SỐ 5 

THỜI GIAN: 90 PHÚT

I/  ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 4:
Đọc đoạn trích sau đây và thực hiện các yêu cầu từ Câu 1 đến Câu 4:
[…] Trong lĩnh vực tai nạn giao thông, thần chết là một kẻ mù lòa, không hề phân biệt người tốt và kẻ xấu khi đưa ngang lưỡi hái vào mạng sống của ai đó. Nhất là khi thần chết đồng hành cùng những “sát thủ” trên đường phố.
Thần chết trao lưỡi hái cho những trai tráng đi xe máy hung hăng, đánh võng, lạng lách, vượt ẩu trên đường phố. Những kẻ biết luật hoặc không thèm biết đến luật giao thông, những kẻ đầu óc trống rỗng hoặc không còn gì để tự ti và tự hào ngoài việc “khủng bố” người đi đường bằng những cú vượt phải, tạt qua sát sạt trên đầu xe người khác… Rõ ràng, ngoài những hạn chế khách quan thì ý thức còn hết sức non kém của một số người dân Việt Nam khi tham gia giao thông đang là nguyên nhân quan trọng cướp đi sinh mạng của nhiều người. Tiếc thay đó hầu hết lại là những trai tráng. Theo thống kê của UNICEF năm 2004, hầu hết các ca tử vong ở tuổi 15- 19 đều là người đi xe máy! Đó là sự tổn thương quá lớn cho lực lượng lao động của đất nước. Lực lượng ấy lẽ ra phải bắt đầu gánh trách nhiệm công dân và gia đình, làm ra của cải và đem lại sự phồn vinh cho gia đình và xã hội.
Nếu chúng ta muốn có hạnh phúc và gặt hái được nhiều qua hội nhập, nếu chúng ta tự hào rằng Việt Nam mến khách, thì mỗi người hãy tự điều chỉnh mình, trước hết là tự cứu mình và cứu người, đem sự an toàn ra đãi mình và đãi khách bằng sự cẩn trọng khi tham gia giao thông. Chúng ta cần một chương trình truyền thông hiệu quả hơn để “những lưỡi hái tử thần” không còn nghênh ngang trên đường phố!
(Theo Võ Thị Hảo, báo điện tử Vietnamnet)
4. Văn bản trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?  (0,5 điểm)
5. Chỉ ra và nêu hiệu quả của một biện pháp tu từ có trong văn bản? (0,5 điểm) 
6. Đoạn in đậm có nội dung chính là gì? (1điểm) 
4.Văn bản trên gợi cho anh/chị suy nghĩ gì về trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông? (trả lời từ 5-7 dòng) (1điểm)
II/ LÀM VĂN (7,0 điểm)

Về  nhân vật Mị trong tác phẩm “Vợ chồng A phủ” của Tô Hoài, có ý kiến cho rằng “ Mị là một cô gái có sức phản kháng mẽ của núi rừng Tây Bắc ”.

Từ cảm nhận về nhân vật Mị, anh/ chị hãy bình luận ý kiến trên.

HƯỚNG DẪN CHẤM

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	3.0

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: phương thức nghị luận 
	0,5

	
	2
	 Biện pháp tu từ: ẩn dụ: “những lưỡi hái tử thần” 
 Hiệu quả: thể hiện sự nguy hiểm của việc không có ý thức đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông của một bộ phận giới trẻ. 

	0,5

	
	3
	Nội dung chính của đoạn in đậm: Kêu gọi mọi người cẩn trọng khi tham gia giao thông. 

	1,0

	
	4
	  Trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông là vô 

cùng to lớn, vì:
· Giới trẻ chiếm số lượng lớn những người tham gia giao thông. 

· Tỉ lệ giới trẻ gây ra tai nạn giao thông cao, ở giới trẻ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tai nạn. 

· Tỉ lệ tử vong vì tai nạn giao thông tập trung chủ yếu ở độ tuổi thanh niên - lực lượng lao động và chủ nhân tương lai của đất nước. 

- Giới trẻ là tương lai của đất nước, có sức ảnh hưởng to lớn, nếu giới trẻ có ý thức làm giảm thiểu tai nạn giao thông thì mọi người cũng sẽ làm theo, từ đó tai nạn giao thông được giảm thiểu, xã hội trở nên tốt đẹp hơn. 


	1,0

	II
	
	LÀM VĂN
	7.0

	
	
	Về  nhân vật Mị trong tác phẩm “Vợ chồng A phủ” của Tô Hoài có ý kiến cho rằng “ Mị là một cô gái có sức phản kháng mạnh mẽ của núi rừng Tây Bắc ”.

Từ cảm nhận về nhân vật Mị, anh/ chị hãy bình luận ý kiến trên.


	

	
	
	1. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận văn học. Mở bài giới nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.
	0,5



	
	
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 

- Cảm nhận nhân vật Mị  để làm rõ ý kiến.

- Bình luận ý kiến


	0,5

	
	
	3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
	5,0

	
	
	a/ Giới thiệu tác giả, tác phẩm và vấn đề nghị luận.

	0,5

	
	
	b/ Giải thích ý kiến: Mị là một cô gái có sức phản kháng mạnh mẽ
	0.5



	
	
	c/ Cảm nhận nhân vật Mị để làm sáng tỏ ý kiến:

-Lúc đầu thấy Aphủ bị trói Mị dửng dưng “vô cảm”
- Nhưng khi nhìn thấy “dòng nước mắt chảy xuống….đen lại” của A Phủ, Mị xúc động, nhớ lại mình,đồng cảm với người, nhận ra tội ác của bọn thống trị
-Tình thương, sự đồng cảm giai cấp,niềm khát khao tự do mãnh liệt,…đã thôi thúc Mị cắt dây cởi trói cứu A Phủ và tự cứu cuộc đời mình.
- Nghệ thuật miêu tả nhân vật:

+ Nghệ thuật xd nhân vật đặc sắc, giọng kể của nhà văn nhập vào dòng tâm tư của nhân vật làm nổi bật sức phản kháng mạnh mẽ ở Mị

+ Phân tích tâm lí nhân vật sắc sảo.
	3.0



	
	
	d/ Bình luận ý kiến :

-Ý kiến này như nhấn mạnh sức phản kháng mãnh liệt ở Mị dù phải trãi qua biết bao sóng gió của cuộc đời đã vươn lên tìm lấy sự sống, tìm lấy hạnh phúc.

- Từ ý kiến cho ta thấy,nhà văn Tô Hoài nhìn thấy sức mạnh và khả năng làm chủ cuộc sống của những người lao động ở miền núi Tây Bắc.


	1,0



	
	
	
	

	
	
	4. Sáng tạo

Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,5

	
	
	5. Chính tả, dùng từ, đặt câu

Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,5




BÀI VIẾT SỐ 6

THỜI GIAN: 90 PHÚT

I/  ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:

“ Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Xưa nay những đấng anh hùng làm nên những việc gian nan không ai làm nổi,  cũng là nhờ cái gan mạo hiểm, ở đời không biết cái khó là gì.(…)”

 Còn những kẻ ru rú như gián ngày, làm việc gì cũng chờ trời đợi số, chỉ mong cho một đời an nhàn vô sự, sống lâu, giàu bền, còn việc nước việc đời không quan hệ gì đến mình cả. Như thế gọi là sống thừa, còn mong có những ngày vùng vẫy trong trường cạnh tranh này thế nào được nữa. Hãy trông những bọn thiếu niên con nhà kiều dưỡng,  cả đời không dám đi đâu xa nhà, không dám làm quen với một người khách lạ ; đi thuyền thì sợ sóng, trèo cao thì sợ run chân, cứ áo buông chùng quần đóng gót, tưởng thế là nho nhã, tưởng thế là tư văn; mà thực ra không có lực lượng, không có khí phách; hễ ra khỏi tay bảo hộ của cha mẹ hay kẻ có thế lực thì không thể nào tự lập được.


Vậy học trò ngày nay phải tập xông pha, phải biết nhẫn nhục; mưa nắng cũng không lấy làm nhọc nhằn, đói rét cũng không lấy làm khổ sở. Phải biết rằng; hay ăn miếng ngon, hay mặc của tốt, hễ ra khỏi nhà thì nhảy lên cái xe, hễ ngồi quá giờ thì đã kêu chóng mặt,… ấy là những cách làm mình yếu đuối nhút nhát, mất hẳn cái tinh thần mạo hiểm của mình đi.”

                               (Nguyễn Bá Học, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh.2005)

Câu 1: Xác định thao tác lập luận chủ yếu của văn bản? (0.5đ)

Câu 2. Câu 1 và câu 2 của đoạn văn thứ 2 liên kết với nhau bằng hình thức nào? (0.5đ)

Câu 3: Hãy đặt tiêu đề cho đoạn trích ? (1đ)

Câu 4: Hãy cho biết đoạn trích trên viết về vấn đề gì? Quan điểm của tác giả với vấn đề đó như thế nào? (1đ)

II/ LÀM VĂN (7,0 điểm)

Cảm nhận của  anh / chị về nhân vật Tnú trong đoạn văn sau?


“Một ngón tay Tnú bốc cháy. Hai ngón , ba ngón.Không có gì đượm bằng nhựa xà nu. Lửa bắt rất nhanh. Mười ngón tay đã thành ngọn đuốc.

Tnú  nhắm mắt lại rồi mở mắt ra trừng trừng.


Trời ơi! Cha mẹ ơi! Anh không cảm thấy lửa ở mười đầu ngón tay nữa. Anh nghe lửa cháy trong lồng ngực, cháy ở bụng. Máu anh mặn chát ở đầu lưỡi. Răng anh đã cắn nát môi anh rồi. Anh không kêu lên. Anh quyết nói: “ Người cộng sản không thèm kêu van…” Tnú không thèm, không thèm kêu van. Nhưng trời ơi! Cháy, cháy cả ruột đây rồi! Anh Quyết ơi! Cháy! Không, Tnú sẽ không kêu! Không!”

                   ( Nguyễn Trung Thành, Rừng  xà nu, SGK Ngữ Văn 12.tập hai NXB Giáo dục,2014)

HƯỚNG DẪN CHẤM

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	3.0

	
	1
	Tác giả đã chủ yếu sử dụng thao tác lập luận chủ yếu là bình luận
	0,5

	
	2
	  Câu 1 và câu 2 của đoạn văn thứ 2 liên kết với nhau bằng phép thế: từ “ như thế” ở câu 2 thay thế cho cả câu 1 trước nó.
	0,5

	
	3
	-Tiêu đề: Mạo hiểm hoặc sống là phải biết mạo hiểm hoặc  Ý chí, nghị lực và bản lĩnh mạo hiểm,…


	1,0

	
	4
	-Đoạn văn trên viết về vấn đề nghị lực, ý chí và bản lĩnh mạo hiểm của con người.

-Quan điểm của tác giả về vấn đề đó là: con người cần phải có ý chí, có nghị lực. Người viết đề cao sự tự lập, và nếu không rèn luyện được một bản lĩnh mạo hiểm thì khó mà thành công, nhất là học trò càng cần đến điều này.


	1,0

	II
	
	LÀM VĂN
	7.0

	
	
	Cảm nhận của  anh / chị về nhân vật Tnú trong đoạn văn sau?

“Một ngón tay Tnú bốc cháy…………. Tnú sẽ không kêu!Không!”

	

	
	
	1. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận văn học. Mở bài giới nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.
	0,5



	
	
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 

- Cảm nhận nhân vật Tnu trong đoạn văn


	0,5

	
	
	3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
	5,0

	
	
	a/ Giới thiệu tác giả, tác phẩm và vấn đề nghị luận.

	0,5

	
	
	
	

	
	
	b/ Cảm nhận về nhân vật Tnú trong đoạn văn:

 + Giới thiệu về nhân vật  Tnú: là  nhân vật đại diện cho số phận và phẩm chất của cả cộng đồng. Tnú mồ côi cha mẹ, là đứa con chung của làng Strá. Sớm bộc lộ những phẩm chất cách mạng và tham gia cách mạng từ nhỏ, rồi trở thành lãnh đạo phong trào ở Xô-Man.

+ Nêu vị trí của đoạn văn trong tác phẩm: Sự việc trong đoạn văn diễn ra tiếp sau sự việc bọn thằng Dục tìm cách bắt Tnú nên đã đem mẹ con Mai ra tra tấn. Tận mắt chứng kiến cảnh vợ con bị tra tấn dã man Tnú đã xông ra bảo vệ mẹ con mai. Nhưng anh không cứu được vợ con, bản thân anh thì bị giặc bắt và hành hạ. Bọn thằng Dục đã tẩm dầu xà nu và đốt mười đầu ngón tay Tnú hòng dập tắt tinh thần đấu tranh cách mạng của anh.

+ Phân tích những phẩm chất của Tnú được thể hiện trong đoạn trích:

· Nêu nỗi đau về thể xác ở nhân vật

· Tinh thần dũng cảm, kiên cường, bất khuất( liên hệ với những biểu hiện khác của phẩm chất này ở nhân vật trong toàn bộ tác phẩm)

· Ý chí, quyết tâm chiến đấu của nhân vật trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ nhất của nhân vật: bị đốt cháy mười đầu ngón tay vẫn cắn răng chịu đựng, nhớ lời anh Quyết dạy, quyết không kêu van…

· Tuyệt đối trung thành với cách mạng, phẩm chất kiên trung dù trong bất cứ hoàn cảnh nào:nhớ lời anh Quyết dạy( liên hệ với hình ảnh Tnú khi còn nhỏ đi làm liên lạc bị giặc bắt và tra tấn).

· Những biểu hiện trên cũng góp phần thể hiện tinh thần căm thù giặc sâu sắc ở nhân vật.


	4.5



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	4. Sáng tạo

Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,5

	
	
	5. Chính tả, dùng từ, đặt câu

Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,5




